
Sau hơn 05 năm thi hành, bên
cạnh những đóng góp tạo
chuyển biến tích cực trong công
tác bảo vệ môi trường, Luật Bảo
vệ môi trường 2014 (“Luật BVMT
2014”) cũng bộc lộ những vướng
mắc, bất cập, chồng chéo với
một số quy định pháp luật khác
như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư
công… Nhằm khắc phục những
hạn chế của Luật BVMT 2014 và
tạo ra những cơ chế mới trong
công tác bảo vệ môi trường,
Luật BVMT 2020 đã được Quốc
hội thông qua vào ngày
17/11/2020. Trong bài viết này,
chúng tôi sẽ phân tích một số
những điểm mới của Luật BVMT
2020 có thể tác động trực tiếp
đến doanh nghiệp:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung quy
định về Đánh giá tác động môi
trường (“ĐTM”)

Theo đánh giá của Chính phủ
trong Tờ trình Dự án Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Luật BVMT, ĐTM trong Luật
BVMT 2014 được coi như một
công cụ để phân tích và dự báo
các tác động đến môi trường khi
triển khai dự án. Tuy nhiên, do
chỉ là công cụ mang tính chất dự
báo nên các quy định về ĐTM đã
bộc lộ nhiều bất cập trong quá
trình thực hiện bởi khi dự án
triển khai trên thực tế sẽ có
nhiều thay đổi mà ĐTM khônghể
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Bổ sung thủ tục đánh giá sơ bộ tác động môi trường: Đối với các
dự án đầu tư thuộc Nhóm I trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả
thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp
thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, chủ
đầu tư phải tự thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
Việc thực hiện đánh giá sơ bộ nhằm nhận dạng, dự báo các tác
động chính của dự án đối với môi trường dựa trên quy mô, công
nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án; từ đó đưa ra các
phân tích, đánh giá, lựa chọn phương pháp nhằm giảm thiểu tác
động môi trường của dự án. Đồng thời, việc đánh giá sơ bộ còn
nhắm xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động
đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác
động môi trường.

Sửa đổi quy định về đối tượng thực hiện ĐTM: Thay vì xác định
đối tượng theo thẩm quyền phê duyệt dự án như Luật BVMT
2014, Điều 30 của Luật BVMT 2020 đã thu hẹp phạm vi đối tượng
và xác định theo mức độ tác động đến môi trường, bao gồm (i)
các dự án đầu tư thuộc nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu
đến môi trường mức độ cao và (ii) một số dự án đầu tư thuộc
nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo
điểm c, d, đ, e, khoản 4, Điều 28, Luật BVMT 2020.

thể lường trước được và không thể dự báo kịp thời. Thêm vào đó,
trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Luật Đầu tư 2020 chỉ yêu cầu nhà
đầu tư thực hiện việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường, trong khi
đó, Luật BVMT 2014 lại yêu cầu lập ĐTM trong giai đoạn này. Việc
quy định không thống nhất có thể gây khó khăn cho các nhà đầu tư
trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Từ những lý
do trên, các quy định về ĐTM của Luật BVMT 2020 đã có những sự
thay đổi như sau:
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Quy định rõ hơn về nội dung
của báo cáo ĐTM: Các nội
dung chính của báo cáo ĐTM
theo Luật BVMT 2020 bổ
sung nhiều yêu cầu hơn so
với Luật BVMT 2014, đặc biệt
báo cáo yêu cầu phải đánh
giá, nhận dạng các sự cố môi
trường có thể xảy ra; đánh
giá sự phù hợp của dự án
đầu tư với quy hoạch bảo vệ
môi trường quốc gia, quy
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh,
quy định của pháp luật về
bảo vệ môi trường và quy
định khác của pháp luật có
liên quan…

Thay đổi thủ tục phê duyệt
ĐTM: Thay vì phê duyệt báo
cáo ĐTM như Luật BVMT
2014, Luật BVMT 2020 quy
định về việc phê duyệt kết
quả thẩm định báo cáo ĐTM
để làm căn cứ cho cơ quan
nhà nước có thẩm quyền
thực hiện việc thẩm định báo
cáo nghiên cứu khả thi, thiết
kế cơ sở của dự án.

Thứ hai, bổ sung quy định về
Giấy phép môi trường (“GPMT”)

Trước đây, các giấy phép liên
quan đến môi trường không
được quy định cụ thể trong Luật
BVMT 2014 mà nằm rải rác ở các
luật về thủy lợi, tài nguyên
nước… Theo Tờ trình của Chính
phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật
BVMT, quy định này khiến cho
nhà đầu tư phải tiến hành nhiều
thủ tục hành chính về môi
trường và lĩnh vực liên quan sau
khi được phê duyệt và trước khi
dự án vận hành chính thức. Điều
này cũng gây nhiều khó khăn
cho

cho quản lý nhà nước. Do đó,
Luật BVMT 2020 đã tích hợp
chung các loại giấy phép về môi
trường như xả nước thải, xả khí
thải, xử lý chất thải nguy hại,…
thành một loại giấy phép gọi là
GPMT.

Các đối tượng phải có GPMT bao
gồm (i) Dự án đầu tư Nhóm I,
Nhóm II và Nhóm III có phát sinh
nước thải, bụi, khí thải xả ra môi
trường phải được xử lý hoặc
phát sinh chất thải nguy hại phải
được quản lý theo quy định về
quản lý chất thải khi đi vào vận
hành chính thức; (ii) Dự án đầu
tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ tập trung, cụm
công nghiệp hoạt động trước
ngày Luật này có hiệu lực thi
hành có tiêu chí về môi trường
như đối tượng nêu trên; các dự
án thuộc trường hợp (i) tại đoạn
này là dự án đầu tư công khẩn
cấp theo quy định của pháp luật
về đầu tư công sẽ được miễn
GPMT. Tùy theo từng loại dự án
cụ thể, thẩm quyền cấp phép và
nội dung GPMT sẽ xác định rõ
các yêu cầu về bảo vệ môi
trường cụ thể. 

Cần lưu ý rằng một trong những
căn cứ xem xét việc cấp GPMT
cho dự án đó là việc đánh giá
khả năng chịu tải của môi trường
trong khu vực thực hiện dự án.
Đây là quy định mới tại Luật
BVMT 2020 được bổ sung nhằm
giới hạn khả năng chịu đựng của
môi trường đối với các nguồn ô
nhiễm trong khu vực. Cơ quan
nhà nước có thẩm quyền sẽ
không phê duyệt kết quả thẩm
định báo cáo ĐTM hoặc cấp
GPMT cho dự án đầu tư mới có
hoạt động xả nước thải vào ng

nguồn nước mặt không còn khả
năng chịu tải theo công bố của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền, trừ trường hợp nhà đầu
tư có phương án xử lý ô nhiễm,
hoặc phương án xử lý nước thải
đạt quy chuẩn kỹ thuật môi
trường về chất lượng nước mặt
để không phát sinh thêm ô
nhiễm tại khu vực này. Quy định
này có thể ảnh hưởng trực tiếp
đến các nhà đầu tư khi chuẩn bị
triển khai các dự án đầu tư tại
khu vực có dấu hiệu ô nhiễm môi
trường.

Thứ ba, sửa đổi quy định liên
quan đến bồi thường thiệt hại

Một trong những vấn đề khó
khăn nhất của các vụ tranh chấp
môi trường là bên bị thiệt hại
không thể chứng minh được mối
quan hệ nhân quả giữa hành vi vi
phạm pháp luật về môi trường và
thiệt hại xảy ra do hành vi đó
gây ra. Để khắc phục vấn đề này,
Luật BVMT 2020 đã quy định
trách nhiệm chứng minh mối
quan hệ nhân quả này thuộc về
bên bị kiện, tức là tổ chức, cá
nhân có hành vi vi phạm gây ô
nhiễm môi trường khi vụ việc
được giải quyết tại Tòa án. Quy
định này nhằm bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của bên bị thiệt
hại do các hành vi vi phạm pháp
luật về môi trường gây ra.

Đồng thời, Luật BVMT 2020
cũng lần đầu tiên đề cập đến
nguyên tắc xác định trách nhiệm
bồi thường khi có từ 02 tổ chức,
cá nhân trở lên gây thiệt hại về
môi trường. Nguyên tắc bồi
thường được xác định theo tỷ lệ
gây thiệt hại trong tổng thiệt hại
về môi trường giữa các bên.



Các quy định về ĐTM trong Luật BVMT 2020 đã thống nhất,
đồng bộ với Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư công 2019.
Đồng thời, Luật BVMT 2020 đã quy định rõ hơn so với Luật
BVMT 2014 về các yêu cầu đối với ĐTM trong quá trình chuẩn
bị, triển khai các dự án đầu tư. ĐTM không chỉ đưa ra các phân
tích, dự báo tác động môi trường của dự án mà còn có vai trò
xác định sự cố môi trường để đưa ra các biện pháp giảm thiểu
các tác động xấu đến môi trường. Điều này giúp cho các nhà
đầu tư có thể phòng ngừa và giảm thiểu các sự cố môi trường
có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án.

Việc sử dụng thống nhất một loại GPMT được đánh giá tạo
thuận lợi cho các nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án và
giảm các chi phí trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Việc này cũng giúp cho quá trình quản lý nhà nước về môi
trường được thống nhất và chặt chẽ. tro

Tuy nhiên, đây cũng có thể là một
thách thức đối với các cơ quan có
thẩm quyền yrong việc cấp phép,
quản lý và kiểm tra các dự án. Các cơ
quan có thẩm quyền sẽ phải nâng cao
chất lượng chuyên môn của đội ngũ
xử lý và tiếp nhận hồ sơ, cập nhật các
công nghệ hiện đại để phát triển đồng
bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ
cho các hoạt động quản lý.

Ngoài việc tuân thủ các quy định mới
về môi trường, các nhà đầu tư cũng
cần phải lưu ý trách nhiệm chứng
minh mối quan hệ nhân quả giữa hành
vi vi phạm pháp luật về môi trường và
thiệt hại của hành vi đó sẽ thuộc về
các cá nhân, tổ chức bị kiện. Quy định
này cũng sẽ ràng buộc và tăng cường
trách nhiệm đối với nhà đầu tư trong
việc thực hiện và tuân thủ các quy
định pháp luật về môi trường.

Trong năm 2021, các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật BVMT 2020 sẽ
được soạn thảo và ban hành. Các nhà
đầu tư cần cập nhật những hướng
dẫn này để có thể tuân thủ đúng các
quy định của Luật BVMT, tránh rủi ro
trong hoạt động đầu tư kinh doanh.
Với những kinh nghiệm tham gia vào
công tác nghiên cứu và xây dựng Luật
BVMT, NHQuang&Cộng sự sẽ tiếp tục
cập nhật và thông tin khi các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật BVMT được
ban hành trong thời gian tới.

Một số bình luận và khuyến nghị 
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